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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Quang Huynh - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Phan Sỹ Hùng - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Bà Lê Thị Kim Thủy - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 1 mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 721/2017/TLST-

DS ngày 17 tháng 4 năm 2017, về yêu cầu Tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp số: 2275/2017/QĐST-DS ngày 02 

tháng 8 năm 2017. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị Mỹ H 

Địa chỉ: đường H, phường T, Quận M, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Trần Đức T 

Địa chỉ: đường H, phường T, Quận M, Tp. Hồ Chí Minh. 

 3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  

 Tuyên bố chị Trần Thị Mỹ D, sinh năm: 1983 

Địa chỉ: đường H, phường T, Quận M, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Mất năng lực hành vi dân sự. 
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NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh nhận định:  

[1] Xét: Bà Trần Thị Mỹ H yêu cầu Tòa án giải quyết tuyên bố chị Trần 

Thị Mỹ D mất năng lực hành vi dân sự, chị D cư trú tại Quận l, căn cứ khoản 1 

Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự, việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận l. 

[2] Xét: Bà Trần Thị Mỹ H, anh Trần Đức T có đơn yêu cầu giải quyết 

vắng mặt, Tòa án vẫn tiến hành phiên họp căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 367 

Bộ Luật tố tụng dân sự. 

[3] Xét: Nội dung trình bày thống nhất của người yêu cầu và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc giải quyết việc dân sự cụ thể: bà Trần Thị 

Mỹ H và ông Trần Đức T kết hôn năm 1982; có 02 con chung tên: Trần Thị Mỹ 

D sinh năm 1983,  Trần Đức T sinh năm 1987; năm 2003 bà H và ông T ly hôn 

(Bản án ly hôn sơ thẩm số 37/LHST ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Tòa án nhân 

dân Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh); ông T chết năm 2016 (Trích lục khai tử số 

25/TLKT-BS ngày 06 tháng 4 năm 2016). Sau khi ly hôn bà H nuôi dưỡng hai 

con, chị D bị bệnh tâm thần khi 18 tuổi từ đó đến nay mặc dù gia đình đã áp 

dụng nhiều biện pháp trị bệnh nhưng không được là phù hợp với nội dung bản 

kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 878/2016/DV/TTPYTTKV ngày 07 

tháng 4 năm 2016 của T tâm pháp y tâm thần khu vực Tp. Hồ Chí Minh đối với 

chị Trần Thị Mỹ D thể hiện: Tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng, giai đoạn 

thuyên giảm không hoàn toàn (F20.0.4-ICD10) 

 Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự và ý kiến của Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 1 có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà Trần Thị Mỹ H.  

 [4] Bà Trần Thị Mỹ H phải nộp lệ phí sơ thẩm là 300.000 đồng, nhưng 

được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai số 

00019421 ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chi Cục thi hành án dân sự Quận 1. 

Bà H đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm.  

[5] Bà Trần Thị Mỹ H và ông Trần Đức T được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết việc dân sự hoặc 

kể từ ngày Quyết định được thông báo, niêm yết. 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ: Khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35 và điểm a khoản 2 

Điều 39, Điều 370, Điều 371, Điều 372, Khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân 

sự; Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án,  

Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Trần Thị Mỹ H: 

Tuyên bố chị Trần Thị Mỹ D, sinh năm: 1983, địa chỉ: 2.3, T3 chung cư 

363 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh mất năng 

lực hành vi dân sự. 

Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp là 300.000 đồng bà Trần Thị Mỹ H 

phải nộp, nhưng được trừ vào tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo 

biên lai số 00019421 ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Chi Cục thi hành án dân sự 

Quận 1. Bà H đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm.  

Bà Trần Thị Mỹ H và ông Trần Đức T được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định giải quyết việc dân sự hoặc kể từ 

ngày Quyết định được thông báo, niêm yết. 

Nơi nhận: 
-  Đương sự;  

- Viện kiểm sát nhân dân Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; 

- Lưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN 

Nguyễn Quang Huynh 

 

 

 


